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CÞNG HÒA XÃ HÞI CHỦ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sß:           /CTK-TKTH Phú Thọ, ngày            tháng 5 năm 2024 

V/v phß biến thông tin thßng kê 

thuộc hệ thßng chỉ tiêu thßng kê cấp 

tỉnh tháng 5 năm 2024 

 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành, thị. 
 

Thực hiện Luật Thßng kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Luật sửa đßi, bß 

sung một sß điều và Phā lāc Danh māc chỉ tiêu thßng kê qußc gia của Luật 

Thßng kê ngày 12/11/2021; Nghị định sß 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sß điều 

của Luật Thßng kê; Quyết định sß 05/2023/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 
2023 của Thủ tướng Chính Phủ về Ban hành Hệ thßng chỉ tiêu thßng kê cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Quyết định sß 174/QĐ-CTK ngày 14 tháng 12 năm 
2023 về việc ban hành Lịch phß biến thông tin thßng kê năm 2024 của Cāc 

Thßng kê tỉnh Phú Thọ. 

Cāc Thßng kê tỉnh Phú Thọ đã chủ trì, phßi hÿp với các sở, ngành liên quan 

thu thập, tßng hÿp và thực hiện phß biến thông tin thßng kê thuộc hệ thßng chỉ tiêu 

thßng kê cấp tỉnh tháng 5 năm 2024 (chi tiết có Phụ lục kèm theo). 

Cāc Thßng kê tỉnh Phú Thọ trân trọng phß biến tới các Quý cơ quan, đơn 
vị, tß chức, cá nhân đưÿc biết và sử dāng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- VP Tỉnh ủy; 
- VP UBND tỉnh; 
- CT, các PCT Cāc Thßng kê; 
- Các Phòng, CCTK thuộc CTK; 
- Trang TTĐT Cāc Thßng kê; 
- Lưu: VT, TH.  
 
 

CỤC TRƯỞNG 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyßn Hiền Minh 
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PHỤ LỤC 
PHỔ BIẾN THỐNG TIN THÁNG 5/2024 

(Kèm theo Công văn sß         /CTK-TKTH ngày         /5/2024 của Cục Thßng kê tỉnh Phú Thọ) 

 

STT Thông tin phổ biến Đ¡n vị tính Giá trị So cùng kỳ 
(%) 

Mức độ  
hoàn chỉnh 

Nguồn sß liệu 

A CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG      

1 Vßn đầu t° thực hiện thuộc nguồn vßn ngân sách nhà n°ớc do địa ph°¡ng quản lý tháng 5/2024 Triệu đồng 425.578 110,3 ¯ớc tính Cục Thßng kê 

2 Chỉ sß phát triển sản xuất công nghiệp IIP tháng 5/2024 % - 132,25 ¯ớc tính Cục Thßng kê 

3 Sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 5/2024    ¯ớc tính Cục Thßng kê 

 Giấy và bìa các loại Tấn 21.995,4 113,5   

 Bia h¡i, bia đóng lon 1000 Lít 8.585,2 97,1   

 Chè Tấn 3.131,5 98,2   

 Phân Supe Photphat (P2O5) Tấn 38.900,0 119,3   

 Phân NPK Tấn 35.500,0 109,3   

 Cao lanh Tấn 21.979,5 52,3   

 Xi măng Tấn 106.233,1 86,1   

 Gạch lát 1000 M² 3.028,3 63,6   

 Mỳ chính Tấn 2.000,0 88,8   

 Dung l°ợng ắc quy 1000 Kwh 1,8 75,0   

 Vải thành phẩm 1000 M² 3.410,0 84,1   

 Sợi toàn bộ Tấn 740,0 107,9   

 Quần áo may sẵn 1000 Cái 8.763,2 146,7   

 Giày thể thao  1000 Đôi 547,5 97,9   

 N°ớc máy 1000 M³ 3.755,1 113,8   
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STT Thông tin phổ biến Đ¡n vị tính Giá trị So cùng kỳ 
(%) 

Mức độ  
hoàn chỉnh 

Nguồn sß liệu 

 Sản phẩm bằng plastic Tấn 12.341,3 117,0   

 
Þng camera truyền hình; bộ chuyển đổi hình ảnh và bộ tăng c°ờng hình ảnh; ßng đèn âm cực 

quang điện khác 
1000 chiếc 18.872,9 102,6   

 Mạch điện tử tích hợp 1000 chiếc 6.000,0 131,3   

 Máy tính xách tay (kể cả notebook và subnotebook) 1000 chiếc 1.189,8 149,5   

4 Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 5/2024 Triệu đồng 3.844.350,3 115,2 ¯ớc tính Cục Thßng kê 

5 Doanh thu dịch vụ l°u trú và ăn ußng tháng 5/2024 Triệu đồng 515.749,9 115,8 ¯ớc tính Cục Thßng kê 

6 Doanh thu dịch vụ lữ hành và dịch vụ khác tháng 5/2024 Triệu đồng 348.865,0 112,6   

7 Chỉ sß giá tiêu dùng tháng 5/2024 % - 105,12 ¯ớc tính Cục Thßng kê 

8 Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 5/2024 Triệu đồng 638.542,6 111,2 ¯ớc tính Cục Thßng kê 

9 Sß l°ợt hành khách vận chuyển và luân chuyển tháng 5/2024    ¯ớc tính Cục Thßng kê 

 Sß l°ợt hành khách vận chuyển tháng 5/2024 
Nghìn l°ợt 

HK 
1.436,4 103,5   

 Sß l°ợt hành khách luân chuyển tháng 5/2024 
Nghìn l°ợt 

HK.Km 
93.135,3 106,2   

10 Khßi l°ợng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển tháng 5/2024    ¯ớc tính Cục Thßng kê 

 Khßi l°ợng hàng hóa vận chuyển tháng 5/2024 Nghìn tấn 4.477,9 104,2   

 Khßi l°ợng hàng hóa luân chuyển tháng 5/2024 
Nghìn 

tấn.Km 
479.539,0 104,1   

11 Sß vụ tai nạn, va chạm giao thông; sß ng°ời chết, bị th°¡ng do tai nạn giao thông tháng 5/2024    ¯ớc tính 
Ban An toàn giao 

thông tỉnh 

 (Kỳ báo cáo tính từ ngày 15 tháng trước tháng báo cáo đến ngày 14 tháng báo cáo)      

 Sß vụ tai nạn giao thông, va chạm giao thông tháng 5/2024 Vụ 25 83,3   

 Sß ng°ời chết do tai nạn, va chạm giao thông tháng 5/2024 Ng°ời 13 61,9   

 Sß ng°ời bị th°¡ng do tai nạn, va chạm giao thông tháng 5/2024 Ng°ời 16 59,3   
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STT Thông tin phổ biến Đ¡n vị tính Giá trị So cùng kỳ 
(%) 

Mức độ  
hoàn chỉnh 

Nguồn sß liệu 

12 Sß vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại tháng 5/2024    ¯ớc tính 
Công an tỉnh, Cục 

Thßng kê 

 (Kỳ báo cáo tính từ ngày 17 tháng tr°ớc tháng báo cáo đến ngày 16 tháng báo cáo)      

 Sß vụ cháy Vụ 7 350,0   

 Sß vụ nổ Vụ - -   

 Mức độ thiệt hại Triệu đồng 49,7 45,2   

13 Sß vụ thiên tai và mức độ thiệt hại tháng 5/2024    ¯ớc tính Cục Thßng kê 

 (Kỳ báo cáo tính từ ngày 17 tháng tr°ớc tháng báo cáo đến ngày 16 tháng báo cáo)      

 Sß vụ thiên tai Vụ 4 400,0   

 Mức độ thiệt hại Triệu đồng 68.211,5 520,0   

B CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HÀNG QUÝ      

1 Sß l°ợng gia súc, gia cầm và vật nuôi khác quý I năm 2024 (01/4/2024)    Chính thức Cục Thßng kê 

 Lợn Con 754.420,0 103,5   

 Gà 1000 con 13.337,6 97,2   

 Vịt " 1.215,0 100,5   

 Ngan " 310,5 102,9   

2 Sản l°ợng một sß sản phẩm chăn nuôi chủ yếu quý I năm 2024 (01/4/2024)    Chính thức Cục Thßng kê 

 Lợn Tấn 36.015,7 103,9   

 Gà " 12.094,0 104,9   

 Vịt " 1.504,2 110,0   

 Ngan " 794,5 103,0   

 


